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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phân tích bể trầm tích (Sedimentary basin analysis)
Mã số học phần: 7060218
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần
Lý thuyết:15		Bài tập: 		Thực hành:15
Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 30
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Kim Long	0602-01
2. ThS. Nguyễn Duy Mười	0602-10
2.2. Bộ môn: Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước: 7060202 (Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản)
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích, khái niệm về các bể trầm tích và các bồn trầm tích ở Việt Nam.
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích. 
4.1.2  Phân loại bể trầm tích.
4.1.3  Các phương pháp phân tích bể trầm tích
4.1.4  Sự hình thành và phát triển các bồn trầm tích ở Việt Nam
4.2 Kỹ năng
4.2.1 Nắm được quan điểm kiến tạo mảng và kiến tạo máng hình thành bể trầm tích
4.2.2 Nắm được nguyên tắc phân loại bể trầm tích
4.2.3 Nắm được các phương pháp phân tích bể trầm tích
4.2.4 Nắm được đặc điểm các bồn trầm tích ở Việt Nam
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trình bày quan điểm kiến tạo mảng và kiến tạo máng hình thành bể trầm tích. Nguyên tắc phân loại bể trầm tích và đặc điểm, hình thái các bể trầm tích. Các phương pháp để phân tích bể trầm tích. Điểm qua các bồn trầm tích arkhei, proterozoi, paleozoi, mesozoi, kainozoivà chi tiết các bồn trầm tích chứa dầu khí ở Việt Nam.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích
	2
	

	1.1
	Các khái niệm về kiến tạo mảng
	
	4.2.1


	1.2
	Các khái niệm về kiến tạo máng
	
	4.2.1

	Chương 2
	Phân Loại bể trầm tích
	2
	

	2.1
	Nguyên tắc phân loại bể trầm tích
	
	4.2.2

	2.2
	Phân loại bồn trũng
	
	4.2.2

	2.3
	Một số dạng bồn trũng
	
	4.2.2

	Chương 3
	Phân tích bể trầm tích
	6
	

	3.1
	Phương pháp kiến tạo
	
	4.2.3

	3.2
	Phương pháp địa tầng
	
	4.2.3

	3.3
	Phương pháp thạch học
	
	4.2.3

	3.4
	Phương pháp cổ sinh
	
	4.2.3

	3.5
	Phương pháp phân tích chu kỳ
	
	4.2.3

	3.6
	Phương pháp cổ địa lý
	
	4.2.3

	3.7
	Phương pháp địa chấn địa tầng
	
	4.2.3

	3.8
	Phương pháp Địa vật lý giếng khoan
	
	4.2.3

	3.9
	Phương pháp khôi phục bề mặt san bằng
	
	4.2.3

	3.10
	Phương pháp khôi phục biến dạng
	
	4.2.3

	3.11
	Phương pháp mô hình hóa bể trầm tích
	
	4.2.3

	Chương 4
	Sự hình thành và phát triển các bể trầm tích ở Việt Nam
	5
	

	4.1
	Các bồn trầm tích tiền Cambri
	
	4.2.4

	4.2
	Các bồn trầm tích Paleozoi
	
	4.2.4

	4.3
	Các bồn trầm tích Mesozoi
	
	4.2.4

	4.4
	Các bồn trầm tích Kainozoi
	
	4.2.4

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích
	
	4.2.1

	Bài 1
	Các khái niệm về kiến tạo mảng
	3
	4.2.1

	Chương 3
	Phân tích bể trầm tích
	
	4.2.3

	Bài 1
	Phương pháp khôi phục bề mặt san bằng
	3
	4.2.3

	Bài 2
	Phương pháp khôi phục biến dạng
	3
	4.2.3

	Chương 4
	Quan điểm về sự hình thành và phát triển bồn trầm tích ở Việt Nam
	
	4.2.3 và 4.2.4

	Bài 1
	Bồn trầm tích chứa than trias
	3
	4.2.4

	Bài 2
	Bồn trầm tích chứa dầu khí kainozoi
	3
	4.2.4



Mỗi sinh viên chọn 2 bồn trầm tích chứa than trias,chứa dầu khí kainozoi. Trên cơ sở thu thập các bản đồ địa chất, cấu trúc của bồn trầm tích,mặt cắt địa chấn… sử dụng các phương pháp phân  tích bể trầm tích để đưa ra cơ chế hình thành bể trầm tích.
7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyếttheo các chương kết hợp các bài tập tìm kiếm tài liệu trong thư viện và trên mạng internet.
-Gợi mở các tiêu chí xác định cơ chế thành tạo bồn trầm tích.
- Hướng dẫn sinh viên thu thập tài liệu, áp dụng lý thuyết phân tích cơ chế sự hình thành của bồn trầm tích chứa than trias và chứa dầu khí kainozoi.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập / bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
Sinh viên tự tìm kiếm tài liệu trong thư viện và trên mạng internet :
- Các hình ảnh về kiến tạo mảng
- Các bản đồ địa chất, bản đồ cấu tạo, kiến tạo của các bồn trầm tích chứa than trias và chứa dầu khí kainozoi ở Việt Nam.
- Trên cơ sở tài liệu thu thập được, kết hợp phương pháp phân tích bể trầm tích giải thích cơ chế hình thành và phát triển bồn trầm tích chứa than trias và chứa dầu khí kainozoi ở Việt Nam.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Kim Long. Giáo trình Trầm tích, tướng đá, cổ địa lý. Mỏ - Địa chất, 2005 Giáo trình

	[2] Miall A.D Principles of sedimentary basin analysis. Springer, 2000.

	[3] Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam. Hà Nội 2005.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Các quan điểm kiến tạo hình thành bể trầm tích
1.1 Các khái niệm về kiến tạo mảng
1.2 Các khái niệm về kiến tạo máng









Chương 2	
Phân Loại bể trầm tích
	8

	0
	3

	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 1.1 đến 1.2, Chương 1).
+Ôn tập nội dung Các khái niệm về kiến tạo mảng đã học ở học phần 1.1
+Tra cứu nội dung về:
- Tra cứu các hình vẽ về kiến tạo mảng
-Tìm hiểu Phần 1 để rõ hơn về các vấn đề sau:kiến tạo mảng trong tài liệu [1].
-Làm bài thực hànhcủa Chương 1, tài liệu [1].
-Viết báo cáo bài tập gửi email cho giáo viên theo địa chỉ email : kimlong.dk@gmail.com. Bài của sinh viênghi rõ tên học sinh (hoặc họ tên) và thứ tự tên bài tập (ví dụ: NgoVanMinh_BT1.doc hoặc Minh_BT1.doc)

	2
	Chương 3: Phân tích bể trầm tích
3.9. Phương pháp khôi phục bề mặt san bằng
3.10. Phương pháp khôi phục biến dạng
	12
	0
	6
	+ Cho mặt cắt địa chấn. Sinh viên áp dụng :
· Phương pháp khôi phục bề mặt san bằng
· Phương pháp khôi phục biến dạng
Để khôi phục lịch sử phát triển hoạt động kiến tạo và địa hình cổ.
Thực hành tại lớp và báo cáo kết quả ngay.

	3
	Chương 4: Sự hình thành và phát triển các bể trầm tích ở Việt Nam
4.3. Các bồn trầm tích Mesozoi
4.2. Các bồn trầm tích Kainozoi

	10
	
	6
	+Tài liệu [3]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 4.3 đến 4.4, Chương 4).
+Tra cứu trong thư viện, internet nội dung về:
- Bản đồ địa chất (bản đồ cấu tạo, kiến tạo, các mô hình về các bồn trầm tích chứa than mesozoi (Bồn Hòn Gai (HT Hòn Gai), Bồn An Châu (HT Văn Lãng), Bồn S(HT Suối Bàng), (HT Đồng Đỏ), Bồn Nông Sơn (HT Nông Sơn)
-- Bản đồ địa chất (bản đồ cấu tạo, kiến tạo, các mô hình về các bồn trầm tích chứa dầu kainozoi Bồn Sông Hồng, Bồn Phú Khánh, Bồn Cửu Long, Bồn Nam Côn Sơn, Bồn Malay – Thổ Chu, Bồn Hoàng Sa, Bồn Trường Sa, Bồn Tư Chính – Vũng Mây, Bồn Biển Đông.
-Lớp tổ chức bốc thăm cho cá nhân: Mỗi cá nhân chọn 1 bồn chứa than mesozoi (BT2) và 1 bồn chứa dầu khí kainozoi (BT3)
-Viết báo cáo bài tập gửi email cho giáo viên theo địa chỉ email : kimlong.dk@gmail.com. Bài của sinh viên ghi rõ tên học sinh (hoặc họ tên) và thứ tự tên bài tập (ví dụ: NgoVanMinh_BT2.doc hoặc Minh_BT2.doc và Minh_BT3.doc)
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